
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh

01 162316722 17BS/K17DH Trần Thị Ái Vân 02/02/1992 K17KKT1 1.65 2.33 2.65 2.33 2.00 2.19  TB Quảng Bình

2 1.911E+09 08TC/K20DH Nguyễn Văn Tân 19/07/1995 K20AĐH 2.33 3.00 2.00 1.65 2.65 2.33  TB Quảng Nam

3 1.911E+09 09TC/K20DH Nguyễn Văn Phúc 23/01/1994 K20TTT 3.33 2.33 3.33 3.33 2.33 2.93  K Quảng Nam

4 1.811E+09 10TC/K20DH Vũ Nhật Thảo 25/11/1994 K20EVT 3.00 3.00 2.33 1.65 2.33 2.46  TB Gia Lai

05 1.821E+09 39BS/K18DH Phan Hoàng Vũ 17/11/1994K18CSU_KTR33.65 3.00 2.33 2.33 1.00 2.46  TB Đà Nẵng

Họ và tên



17 17BS/K17DH

39 39BS/K18DH


